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Mẫu số 1 (Liên quan đến Điều 5) 

Đơn xin cấp trợ cấp liên quan đến học phí bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ 

sở tại thành phố An Thành 

 年   月   日  

Thị trưởng thành phố An Thành 

 

  Theo quy định tại Điều 5 của Quy chế thực hiện chương trình miễn phí học phí bữa ăn 

trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại thành phố An Thành, tôi xin đề nghị cấp trợ 

cấp liên quan đến học phí bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại thành phố 

An Thành như sau. 

 

Người nộp đơn 

(Người giám 

hộ) 

Địa chỉ  

Họ và tên 
   

（※） 
（※）Nếu người nộp đơn không tự tay viết, vui lòng ghi tên và đóng dấu. 

Điện thoại （    ）     ―          

Lý do nộp đơn □Dị ứng thực phẩm □Tôn giáo □Khác         ） 

Học sinh đủ 

điều kiện nhận 

trợ cấp 

Họ và tên  

Ngày sinh 
Mối quan hệ với người 

giám hộ 

  

Tên trường và các 

thông tin liên 

quan 
(Tính đến ngày 1 tháng 

4 năm 2026) 

Trường học 
（    Tỉnh    

Thành phố・Thị trấn 

・Làng） 

     Lớp học 

Số tiền xin cấp 

trợ cấp  

Số tiền cơ bản ① 

Số tiền thu được bằng cách nhân     

yen với số ngày dự kiến cung cấp bữa 

ăn trưa tại các trường công lập trong 

khoảng thời gian đủ điều kiện nhận trợ 

cấp. 

Trợ cấp khác ② 

□ Không 

□ Có 

(Tên trợ cấp： 

Số tiền trợ cấp：       Yen) 

Số tiền xin cấp trợ cấp ①－② 

Vui lòng kiểm tra các mục xác 

nhận ở mặt sau ✔. 

ベトナム語 

令和８年度⽤ 
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Điều khoản 

đồng ý 

Tôi và học sinh liên quan đến đơn xin cấp trợ cấp liên quan đến học 

phí bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại thành 

phố An Thành (sau đây gọi là "trợ cấp") đồng ý với các điều khoản 

sau khi nộp đơn xin cấp trợ cấp. 

① Thị trưởng có quyền xem sổ đăng ký cư trú cơ bản của tôi và học 

sinh liên quan đến đơn xin, trong phạm vi cần thiết để đánh giá việc 

cấp trợ cấp hay không. 

② Thị trưởng có quyền yêu cầu người đứng đầu trường mà học sinh 

liên quan đến đơn xin đang theo học cung cấp thông tin về tình trạng 

theo học, tình hình sử dụng bữa ăn trưa tại trường và các thông tin 

khác cần thiết để đánh giá việc cấp trợ cấp và số tiền cấp. 

③ Người đứng đầu trường phải trả lời cho thị trưởng về yêu cầu 

thông tin nêu ở trên②. 

④ Nếu vi phạm quy định của quy tắc về việc thực hiện ngân sách trợ 

cấp của thành phố An Thành cũng như quy chế thực hiện chương 

trình miễn phí học phí bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung 

học cơ sở của thành phố An Thành, thì sẽ phải hoàn trả số tiền trợ 

cấp đã nhận theo quy định của quy tắc đó. 

 

 
Mục xác nhận 

Sự có mặt hay không của bữa ăn trưa tại trường theo học 

     □ Có   □ Không (Cơm hộp) 

Sự có mặt hay không của trợ cấp công (từ chính phủ hoặc tỉnh, v.v.) đối với bữa 

ăn trưa hoặc cơm hộp 

    □ Có   □ Không   □ Không rõ 


